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MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC CUÛA BEÄNH DÒCH TAÛ LÔÏN CHAÂU PHI 
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TÓM TẮT
Trong năm 2019, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tình hình dịch tả lợn châu Phi trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh xuất hiện ở 12/12 huyện, thành phố tại 
255 xã, phường, thị trấn, 1.155 thôn, tiêu hủy 392.359 con lợn tại 27.412 cơ sở và hộ gia đình chăn 
nuôi. Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính là 85%. Tỷ lệ lợn thương phẩm bị 
tiêu hủy là 58,22% và lợn giống là 9,28%. Có 6/9 yếu tố nguy cơ liên quan đến sự lây lan ASFV tại 
trại chăn nuôi tập trung ở mức ý nghĩa P <0,05; trong đó có 3 yếu tố chính là khoảng cách từ chuồng 
nuôi đến nơi sinh hoạt của công nhân (<200m), không vận chuyển thức ăn, sản phẩm chăn nuôi bằng 
xe chuyển tải tại cổng trại và con giống không có nguồn gốc rõ ràng.

Từ khóa: Dịch tễ, dịch tả lợn châu Phi, Hải Dương, yếu tố nguy cơ.

Some epidemiological characteristics of African swine fever in Hai Duong 
province in 2019

Mai Thi Ngan,Vu Van Hoat, Le Van Tung,
Pham Thi Lan Huong, Huynh Thi My Le

SUMMARY
In 2019, we conducted a study to assess the situation of African swine fever in Hai Duong 

province. The studied results showed that the epidemic appeared in 12/12 districts and cities 
in 255 communes, 1,155 villages, destroyed 392,359 pigs in 27,412 farms/households. The 
percentage of positive samples was 85%. The percentage of commercial pigs was destroyed 
to be 58.22% and this rate in the piglets was 9.28%. There were 6/9 risk factors related to 
the spread of ASFV in the concentration farms at the significance level (P < 0.05), of which 
there were 3 main factors associated with the spread of ASFV, such as:  the distance from the 
pig barns to the living place of workers was less than 200m, transportation of feed and other 
livestock products into and out of the farms was not transferred to other truck at the farm gate, 
and the origin of piglets was not clear.

Keywords: Epidemiology, African swine fever, Hai Duong, risk factors.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) do virus 

African swine fever (ASFV) thuộc chi Asfilin, họ 

Asfarviridae gây ra (Dixon và cs., 2005). Bệnh 
gây chết với tỷ lệ lên tới 100% với đặc trưng 
sốt cao, xuất huyết đa cơ quan. Bệnh được báo 
cáo lần đầu ở Kenya vào năm 1921 và nhanh 
chóng lan ra một số quốc gia ở châu Phi, châu 1. Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương
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Âu, Trung và Nam Mỹ. Tháng 8/2018, bệnh xuất 
hiện ở Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng ra 
nhiều nước như Campuchia, Lào, Hàn Quốc… 
(Mazur-Panasiuk và cs., 2019). Tại Việt Nam, 
ngày 19/2/2019, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) thông báo phát hiện 
ổ DTLCP đầu tiên tại Hưng Yên và Thái Bình 
vào tháng 2/2019. Đến tháng 8/2019, bệnh đã 
xảy ra ở 63 tỉnh/thành, số lợn tiêu hủy là khoảng 
6 triệu con, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng 
cho ngành chăn nuôi lợn (Tran và cs., 2020).

Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng đồng 
bằng sông Hồng, có vị trí địa lý tiếp giáp với 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, 
Bắc Ninh và Hưng Yên. Phần lớn lợn con được 
sản xuất ở các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và đồng 
bằng sông Hồng, sau đó được vận chuyển đến 
các vùng núi và miền Nam Việt Nam. Đây có thể 
là một yếu tố nguy cơ làm lây lan dịch trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương. Báo cáo tình hình phòng, 
chống bệnh DTLCP của sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn tỉnh Hải Dương ngày 29/12/2019 
cho biết ngày 1/3/2019 bệnh đã xuất hiện tại tỉnh 
Hải Dương với ổ dịch đầu tiên tại xã Hiến Thành, 
huyện Kinh Môn. Sau hơn 1 tháng, bệnh nhanh 
chóng lan rộng tới 12/12 huyện, thành phố tại 
255 xã, phường, thị trấn, 1.155 thôn, tiêu hủy 
392.359 đầu lợn tại 27.412 ổ dịch trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho 
người chăn nuôi.

Sự lây truyền của ASFV rất phức tạp, bao 
gồm nhiều yếu tố như con người, vận chuyển 
thực phẩm nhiễm bệnh, tiếp xúc trực tiếp giữa 
lợn bệnh và lợn khỏe, nguồn nước, thức ăn nhiễm 
mầm bệnh… (Ito và cs., 2020; Tran và cs., 2020); 
các yếu tố xã hội, chính sách cũng có thể ảnh 
hưởng đến việc lây lan bệnh. ASFV có sức đề 
kháng cao nên khả năng bệnh sẽ còn tiếp tục lan 
rộng và tồn tại trong nhiều năm như ở châu Âu 
thời gian qua. Hiện nay, trên thế giới chưa có 
phương pháp điều trị hoặc vacxin hiệu quả chống 
lại bệnh. Do đó, an toàn sinh học trong chăn nuôi 
là biện pháp duy nhất để ngăn ngừa bệnh lây lan 
và phát tán rộng. Việc kiểm soát và phòng ngừa 
dịch bệnh cần phải có đủ các thông tin cập nhật 

về đặc điểm dịch tễ học của bệnh và phải được 
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch tễ 
học cụ thể của mỗi địa phương. Hơn nữa, đây là 
bệnh mới ở nước ta, các nghiên cứu về đặc điểm 
dịch tễ học của bệnh còn hạn chế nên việc xây 
dựng các chính sách kiểm soát và phòng ngừa 
còn chưa mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, nghiên 
cứu này làm rõ đặc điểm dịch tễ học của bệnh 
DTLCP trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019, 
nhằm cung cấp cơ sở khoa học để nâng cao hiệu 
quả của công tác phòng chống dịch.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng

Lợn bị bệnh DTLCP nuôi trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nghi mắc 
DTLCP

- Đánh giá một số đặc điểm dịch tễ học bệnh 
DTLCP trên địa bàn tỉnh Hải Dương (theo thời 
gian, không gian, loại lợn)

- Phân tích một số yếu tố nguy cơ làm lây 
lan virus DTLCP tại các trại chăn nuôi tập trung 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Mẫu bệnh phẩm nghi mắc DTLCP được xét 
nghiệm tại Chi cục Thú y vùng II bằng phương 
pháp realtime-PCR theo khuyến cáo của OIE.

- Điều tra một số đặc điểm dịch tễ bệnh 
DTLCP trên địa bàn tỉnh Hải Dương thông qua 
phân tích các báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh 
Hải Dương.

Các so sánh sự sai khác được thực hiện bằng 
cách sử dụng phép thử "Khi bình phương", phép 
thử t-Student và giá trị P <0,05 được coi là có ý 
nghĩa thống kê. Các yếu tố nguy cơ được đánh 
giá qua bảng tương liên 2x2 với các thông số tỷ 
suất chênh (OR) và phân số nguy cơ quy ước 
quần thể (PAF). OR được tính bằng tỷ suất mắc 
bệnh do phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ chia 
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cho tỷ suất mắc bệnh không do phơi nhiễm với 
yếu tố nguy cơ. Phân số nguy cơ quy ước quần 
thể (PAF) là tỷ lệ bệnh trong quần thể do phơi 
nhiễm. PAF là thông số ước lượng tác động của 
các biện pháp can thiệp đến tình trạng bệnh 
trong quần thể, được tính theo công thức sau:

Trong đó: RT là nguy cơ mắc bệnh của quần 
thể, REn là nguy cơ mắc bệnh của nhóm không 
phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ.

Tất cả các phân tích thống kê được thực 

hiện bằng phần mềm R phiên bản 3.4.3.

Bản đồ vùng thể hiện số lượng lợn và số 
lượng lợn tiêu hủy tại các địa phương của 
tỉnh Hải Dương được thực hiện bằng phần 
mềm Quantum GIS phiên bản 2.14.14. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 
lợn nghi mắc bệnh DTLCP 

Từ 27/2/2019 đến 20/9/2019, 1.213 mẫu 
bệnh phẩm ở các ổ dịch nghi mắc bệnh DTLCP 
tại 12 huyện, thị, thành của tỉnh Hải Dương đã 
được lấy và gửi đi xét nghiệm. 

Bảng 1. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

STT Địa phương Số mẫu xét nghiệm Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%)
1 Bình Giang 60 56 93,3
2 Cẩm Giàng 99 88 88,9
3 Gia Lộc 141 120 85,1
4 Kim Thành 98 83 84,7
5 Kinh Môn 67 59 88,1
6 Nam Sách 179 150 83,8
7 Ninh Giang 188 154 81,9
8 Thanh Hà 72 58 80,6
9 Thanh Miện 72 56 77,8

10 Tp. Hải Dương 21 18 85,7
11 Tứ Kỳ 126 112 88,9
12 Chí Linh 90 83 92,2

Tổng 1.213 1.037 85,5

Kết quả bảng 1 cho thấy có 1.037 mẫu 
dương tính với virus DTLCP (chiếm 85,5%), 
trong đó 12/12 huyện, thị, thành của tỉnh Hải 
Dương đều có mẫu dương tính với tỷ lệ dao 
động từ 77,8% đến 93,3% (P>0,05). 

Kết quả xét nghiệm là căn cứ rất quan 
trọng, là cơ sở để tỉnh Hải Dương ban 
hành các văn bản hướng dẫn công tác báo 
cáo tình hình dịch bệnh, công tác phòng 
chống và hỗ trợ cho người chăn nuôi khắc 
phục dịch bệnh, từng bước ổn định lại 

chăn nuôi lợn tại địa phương. Mức độ và 
tính kịp thời của bồi thường tài chính và 
các yếu tố kinh tế - xã hội sẽ ảnh hưởng 
đến mức độ sẵn sàng báo cáo dịch. Đây là 
một trong những công cụ chính sách quan 
trọng nhất dành cho các cơ quan quản 
lý thú y, và nó rất quan trọng để ngăn 
ngừa hiệu quả, cũng như nhận được báo 
cáo sớm về các trường hợp có dịch, nếu 
không có thể dẫn tới trường hợp người 
chăn nuôi giấu dịch vì sợ thiệt hại về 
kinh tế và ngược lại.

PAF =
RT - REn

RT
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Bảng 2. Diễn biến theo thời gian bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Địa phương Tổng số 
thôn có dịch

Tổng số 
hộ có dịch

Tổng số 
lợn tiêu hủy

Ngày xuất hiện
ổ dịch đầu tiên

Kinh Môn 100 2.334 52.837 1/3/2019
Tứ Kỳ 111 1.984 27.789 3/3/2019
Ninh Giang 100 2.985 33.343 8/3/2019
Gia Lộc 118 1.150 20.676 9/3/2019
Bình Giang 99 1.789 33.150 11/3/2019
Kim Thành 87 2.858 44.691 11/3/2019
Thanh Miện 73 3.019 23.225 16/3/2019
Chí Linh 146 3.043 45.600 24/3/2019
Thanh Hà 87 3.764 42.142 25/3/2019
Cẩm Giàng 98 1.054 15.732 29/3/2019
Tp. Hải Dương 45 532 8.601 1/4/2019
Nam Sách 91 2.900 44.573 4/4/2019

Tổng 1.155 27.412 392.359

3.2. Diễn biến theo thời gian bệnh DTLCP tại 
tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương đã xuất hiện ổ dịch đầu tiên 
nghi mắc bệnh DTLCP tại xã Hiến Thành, huyện 
Kinh Môn vào ngày 1/3/2019 (bảng 2).  Để có 

cơ sở cho công tác phòng trừ và xử lý ổ dịch, 
chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương 
đã tiến hành lấy mẫu và gửi tới Chi cục Thú 
y vùng II để xét nghiệm. Kết quả cho thấy 5/6 
mẫu dương tính với virus DTLCP bằng phương 
pháp realtime-PCR. 

Từ ổ dịch đầu tiên, mặc dù đã được 
các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hải 
Dương vào cuộc nhưng dịch bệnh diễn 
biến ngày càng phức tạp, tốc độ lây lan 
nhanh. Chỉ sau hơn 1 tháng, bệnh đã lan 
rộng tới 12/12 huyện, thành phố tại 255 
xã, phường, thị trấn, 1.155 thôn, tiêu hủy 
392.359 đầu lợn tại 27.412 ổ dịch trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương (bảng 2). Trong 
đó, số hộ có dịch cao nhất vào ngày 8/4 
với 2.170 ổ dịch được ghi nhận trên địa 
bàn tỉnh (hình 1), gây thiệt hại kinh tế 
nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sản xuất 
của người dân trong tỉnh. Tháng 5 và 6, 
số ổ dịch đã giảm dần và từ tháng 7 đến 
tháng 9 không ghi nhận thêm ổ dịch nào 
trên địa bàn tỉnh. Điều này có thể là do 
mật độ chăn nuôi đã giảm do DTLCP và 

hiệu quả từ sự nỗ lực của công tác phòng 
chống dịch.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 
virus DTLCP lây lan rất nhanh và mạnh, 
có diễn biến phức tạp, trong thời gian ngắn 
có thể lây lan tới tất cả các trại trong vùng 
(Dixon và cs., 2020). Ở châu Âu, đa số các 
đợt bùng phát cao điểm ở đàn lợn nuôi được 
quan sát trong những tháng mùa hè, và ở các 
trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ (Authority và 
cs., 2018). Khí hậu lạnh và ẩm ở Đông và 
Trung Âu trong mùa đông tạo điều kiện cho 
sự tồn tại của virus trong môi trường (Dixon 
và cs., 2020). Khí hậu đặc trưng ẩm độ cao 
của miền Bắc nước ta vào các tháng 3, 4 có 
thể là điều kiện thuận lợi cho virus tồn tại 
lâu và phát tán rộng.
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3.3. Diễn biến theo không gian bệnh DTLCP 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Để đánh giá thiệt hại do bệnh DTLCP gây ra 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chúng tôi theo dõi 
số lượng lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP trên tổng 
số lợn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Hình 1. Số trại/hộ có bệnh dịch tả lợn châu Phi từ tháng 3 đến tháng 9/2019 
tại các địa phương thuộc tỉnh Hải Dương

Bảng 3. Tỷ lệ lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi trên các địa bàn của tỉnh Hải Dương

STT Địa phương Tổng số lợn (con) Số lợn tiêu hủy (con) Tỷ lệ (%)
1 Bình Giang 39.087 33.150 84,81
2 Cẩm Giàng 29.898 15.732 52,62
3 Gia Lộc 37.912 20.676 54,54
4 Kim Thành 62.051 44.691 72,02
5 Kinh Môn 56.251 52.837 93,93
6 Nam Sách 48.157 44.573 92,56
7 Ninh Giang 53.670 33.343 62,13
8 Thanh Hà 71.524 42.142 58,92
9 Thanh Miện 34.886 23.225 66,57

10 Tp. Hải Dương 25.441 8.601 33,81
11 Tứ Kỳ 60.039 27.789 46,28
12 Chí Linh 62.386 45.600 73,09

Tổng 581.302 392.359 67,50

Kết quả bảng 3 cho thấy trong năm 2019, 
tỉnh Hải Dương đã tiêu hủy 392.359 con từ các 
ổ dịch, chiếm tỷ lệ 67,50% tổng đàn lợn nuôi 
trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ lợn tiêu hủy dao động 
từ 33,81 đến 93,93%; cao nhất là ở huyện Kinh 

Môn và thấp nhất là Tp. Hải Dương (P<0,05). 

Thành phố Hải Dương là khu đô thị nên lợn 
được nuôi tập trung chủ yếu trong hệ thống 
chuồng công nghiệp, an toàn sinh học tốt hơn 
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Hình 2. Số lượng đàn lợn theo các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số lượng lợn ở mỗi địa phương được minh họa bằng mức độ đậm nhạt của màu xanh lá cây, theo mức 
độ tăng dần từ thấp đến cao.

Hình 3. Số lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi theo các địa phương 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số lượng lợn ở mỗi địa phương được minh họa bằng mức độ đậm nhạt từ trắng đến đen, tương ứng 
với số lượng lợn tăng dần từ thấp đến cao.

nên công tác phòng chống dịch bệnh tốt hơn. 
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng mật độ 
và quy mô chăn nuôi là các yếu tố nguy cơ dẫn 
đến khả năng lây lan virus DTLCP (Jia và cs., 
2014; McOrist và cs., 2011). 

Ảnh hưởng của mật độ chăn nuôi 
được thể hiện bằng bản đồ vùng miêu 
tả số lượng lợn và số lượng lợn tiêu hủy 
tại các địa phương của tỉnh Hải Dương 
(hình 2, 3).

Thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng 
là những nơi có số lượng đàn lợn thấp nhất trên 
địa bàn tỉnh (dưới 34.658 con) (hình 2) đồng 

thời cũng là những nơi có số lượng lợn tiêu hủy 
do DTLCP thấp nhất trên địa bàn tỉnh (hình 3). 
Do ở đây có những khu đô thị và các khu công 
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nghiệp tập trung, lợn được nuôi chủ yếu trong 
hệ thống chuồng công nghiệp an toàn sinh học 
cao, mật độ chăn nuôi thấp. Các huyện Chí Linh, 
Thanh Hà, Nam Sách, Kinh Môn, Kim Thành là 
các huyện có số lượng lợn tiêu hủy do DTLCP 
lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương (>44.000 
con), trong đó các huyện Chí Linh và Thanh Hà 
là nơi có số lượng đàn lợn nhiều nhất trong tỉnh 
(bảng 3, hình 2). Hơn nữa, các huyện này có vị 
trí địa lý tiếp giáp với các tỉnh Thái Bình, Hưng 
Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải 
Phòng. Phần lớn lợn con được sản xuất ở các 
tỉnh miền Bắc như Thái Bình, Hưng Yên, Bắc 
Giang và Hà Nam, rồi được vận chuyển đến các 
vùng núi khác và miền Nam Việt Nam. Ví trí địa 

lý tiếp giáp với nhiều tỉnh trong khu vực có hoạt 
động buôn bán vận chuyển lợn thường xuyên có 
thể là nguy cơ làm lây lan bệnh trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương và các vùng khác. 

3.4. Tình hình mắc bệnh DTLCP theo loại lợn

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bệnh 
DTLCP có thể xảy ra ở tất cả các loại lợn và lứa 
tuổi khác nhau (Brown và Bevins, 2018). Do 
chính sách bồi thường của tỉnh Hải Dương, nên 
lợn đã được phân chia thành hai đối tượng chính 
là lợn giống (bao gồm lợn nái và đực giống) và 
lợn thương phẩm (bao gồm lợn con, lợn choai 
và lợn thịt). Kết quả mắc bệnh DTLCP tổng hợp 
theo loại lợn được trình bày ở bảng 4.

Kết quả cho thấy tỉnh Hải Dương có tỷ 
lệ lợn thương phẩm bị tiêu hủy chiếm ưu 
thế (58,22%), sau đó là lợn giống (9,28%) 
(P<0,05). Điều này có thể là do tỉnh Hải 
Dương có số lượng lợn thương phẩm chiếm 
ưu thế. Tính tại thời điểm tháng 12/2018, số 
lượng đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh chiếm 
88,5% tổng đàn lợn nuôi. Bên cạnh đó, phần 

lớn số lượng thịt lợn thương phẩm được nuôi 
nhiều ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, an toàn sinh 
học trong chăn nuôi chưa tốt; đồng thời khi 
phát hiện bệnh thì toàn bộ số lợn tại ổ dịch đó 
sẽ bị tiêu hủy.

3.5. Một số yếu tố nguy cơ làm lây lan virus 
DTLCP tại các trại chăn nuôi tập trung

Bảng 4. Diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi theo loại lợn tại tỉnh Hải Dương

Địa phương Tổng số lợn 
(con)

Số lợn giống tiêu 
hủy (con)

Tỷ lệ
(%)

Số lợn thương phẩm 
tiêu hủy (con)

Tỷ lệ
(%)

Bình Giang 39.087 4.413 11,29 28.737 73,52
Cẩm Giàng 29.898 2.277 7,62 13.455 45,00
Gia Lộc 37.912 2.457 6,48 18.219 48,06
Kim Thành 62.051 5.438 8,76 39.253 63,26
Kinh Môn 56.251 6.884 12,24 45.953 81,69
Nam Sách 48.157 5.954 12,36 38.619 80,19
Ninh Giang 53.670 5.283 9,84 28.060 52,28
Thanh Hà 71.524 5.909 8,26 36.233 50,66
Thanh Miện 34.886 3.916 11,23 19.309 55,35
Tp. Hải Dương 25.441 948 3,73 7.653 30,08
Tứ Kỳ 60.039 3.742 6,23 24.047 40,05
Chí Linh 62.386 6.699 10,74 38.901 62,36

Tổng 581.302 53.920 9,28 338.439 58,22
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Bảng 5. Một số yếu tố nguy cơ làm lây lan virus dịch tả lợn châu Phi
tại các trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Yếu tố nguy cơ Phân loại Có bệnh Không bệnh OR 
(95% CI) P PAF 

(%)

Khoảng cách từ chuồng nuôi 
đến nơi sinh hoạt của công nhân

<200m 92 35 14,72
(7,51-28,86) <0,001 80,14

>200m 15 84

Người ngoài vào trại (người 
mua lợn, thú y viên,...)

Có 18 17 1,21
(0,59-2,50) 0,599 2,96

Không 89 102

Nguồn nước sử dụng trong 
chăn nuôi

Nước mặt 22 33 0,67
(0,36-1,25) 0,21 -9,92

Nước ngầm 85 86

Khoảng cách với chợ mua bán 
động vật sống

<500m 63 59 1,46
(0,86-2,47) 0,161 18,44

>500m 44 60
Vận chuyển thức ăn, sản phẩm 
chăn nuôi bằng xe chuyển tải tại 
cổng trại

Không 92 41 11,67
(6,01-22,66)

<0,001 78,61

Có 15 78

Khoảng cách với cơ sở, điểm 
giết mổ động vật

<500m 78 63 2,39
(1,67-5,23) 0,002 42,41

>500m 29 56

Khoảng cách với đường giao 
thông chính

<500m 74 60 2,21
(1,28-3,80) 0,004 37,80

>500m 33 59

Trại hỗn hợp 
(Lợn nái, lợn thịt)

Có 96 89 2,94
(1,39-6,22) 0,004 59,22

Không 11 30

Con giống có nguồn gốc rõ ràng
Không 88 39 9,50

(5,08-17,77) <0,001 73,59
Có 19 80

Ghi chú: 95% CI: Khoảng tin cậy 95%.

Năm 2019, 100% các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương có bệnh DTLCP. 
Bệnh xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trước sau 
đó mới xuất hiện ở các trại chăn nuôi tập trung. 

Kết quả nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ làm 
lây lan virus DTLCP tại 226 trại chăn nuôi tập 
trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương được tổng 
hợp ở bảng 5.

Kết quả bảng 5 cho thấy trong 9 yếu tố 
nguy cơ thì có 6/9 yếu tố có liên quan đến lây 
lan DTLCP tại các trại chăn nuôi tập trung ở 
mức ý nghĩa P <0,05. Giá trị phân số quy ước 
quần thể của 6 yếu tố nguy cơ này dao động 
từ 37,80% đến 80,14%. Như vậy, nếu các 
yếu tố nguy cơ này được ngăn chặn hoặc loại 
bỏ hoàn toàn thì tỷ lệ mắc bệnh trong quần 
thể có thể giảm tương ứng là từ 37,80% đến 
80,14%. Một số yếu tố có nguy cơ cao liên 
quan đến sự lây lan của virus DTLCP bao 
gồm khoảng cách từ chuồng nuôi đến nơi 
sinh hoạt của công nhân (<200m), không vận 
chuyển thức ăn, sản phẩm chăn nuôi bằng xe 

chuyển tải tại cổng trại và con giống không 
có nguồn gốc rõ ràng (bảng 5).

IV. KẾT LUẬN
- Năm 2019, DTLCP xuất hiện ở 12/12 

huyện, thành phố tại 255 xã, phường, thị 
trấn, 1.155 thôn của tỉnh Hải Dương, tiêu hủy 
392.359 đầu lợn tại 27.412 cơ sở và hộ chăn 
nuôi. 

- Tỷ lệ mẫu xét nghiệm dương tính với virus 
DTLCP là 85,5%. 

- Ở những huyện có mật độ chăn nuôi cao, 
chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu, tiếp giáp với các 
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tỉnh có hoạt động vận chuyển buôn bán lợn 
thường xuyên thì tỷ lệ lợn tiêu hủy do DTLCP 
cao, lợn thương phẩm cao hơn so với lợn giống 
(58,22% và 9,28%).

- Đối với trại chăn nuôi tập trung, một số yếu 
tố có nguy cơ cao liên quan đến việc lây nhiễm 
virus DTLCP như nơi sinh hoạt của công nhân 
gần chuồng nuôi (<200m), không vận chuyển 
thức ăn, sản phẩm chăn nuôi bằng xe chuyển tải 
tại cổng trại và con giống không có nguồn gốc 
rõ ràng. 
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